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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 Đ Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm  Em tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. 
Em hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. Em cần hạn 
chế chơi đồ chơi trong giờ học.
Em có sự nỗ lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
Em biết nhận lỗi và sửa lỗi. Em lễ phép với thầy cô, yêu 
thương bạn bè.

 Đ Hợp tác  Đ Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  Đ Tự tin, trách nhiệm

 Đ Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Triệu, lớp triệu

 Mức 3 Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ; Sử dụng từ điển; Biện pháp nhân hóa; MRVT: Tài trí Mức 3 Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân

 Mức 3 Viết thư cho người thân; Viết thư cho bạn bè; Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc Mức 3 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

 Mức 3 Thuyết trình về trí tuệ và tài năng của con người  Mức 3 Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 

 Mức 3 Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

 Mức 3 Đơn vị đo thời gian: Giây

Em nhận biết và phân tích đúng biện pháp nhân hoá trong bài thơ. Khi 
đọc, em ngắt nghỉ logic và diễn đạt lưu loát. Em trả lời các câu hỏi dựa 
trên hiểu biết thực sự. Đoạn văn của em thể hiện cảm xúc chân thật và 
mạch lạc.

Em biết cách vẽ hai đường thẳng vuông góc và song song theo 
hướng dẫn và đảm bảo tính chính xác. Em hoàn thành tốt các bài 
toán làm tròn số và viết số tròn trăm nghìn. Em có khả năng đo và 
ước lượng góc chính xác. Em đọc – viết số có sáu chữ số thành 
thạo và giải thích được giá trị từng chữ số trong số.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Nhiệt độ và nhiệt kế

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt

Em luôn hứng thú tham gia các hoạt động trên lớp. Em hiểu và vận 
dụng khá tốt các điểm ngữ pháp đã học vào bài tập. Em hãy tiếp tục 
phát huy điểm mạnh của mình.

 Mức 3 Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

 Mức 3 Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

 Mức 3 Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung
 du và miền núi phía Bắc

SCIENCE Mức 3 Em quan sát tinh tế, biết mô tả đúng hình dạng bóng của vật và liên 
hệ được với thực tế. Em có ý thức giữ gìn đôi mắt, thường xuyên 
điều chỉnh khoảng cách khi đọc, viết. Em giải thích được vì sao 
bóng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật dựa trên vị trí nguồn sáng. 
Em tích cực hợp tác với các bạn, biết chia sẻ ý tưởng và đóng góp 
tư liệu phong phú cho bài thuyết trình về Thành phố Hồ Chí Minh.

We have learned about states of matter, substances, materials, and 
particles so far this month. Mon can list different materials and knows 
the states they exist in. She is also aware of how the particles of 
liquids and solids are bonded. She is always active and 
understanding. Great job — don’t stop now!
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Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia

Tốt Khá Đạt Cần cố gắng




